BAI CA DANG LE 
Mua Vong 


Tuan I: Tv 24,1-3 

(1) Latin': Ad televávi ánnimam meam: Deus meus, in te 
confído, non erubescam: neque irrideant me inimice met: 
etenim universi, qui te exspectant, non confundentur. 


(2) English?: To you, O Lord, I lift up my soul, amy God, in 
you I trust; do not let me be disgraced; do not let my enemies 
gloat over me. No one is disgraced who waits for you, but only 
those who are treacherous without cause. 


(3) Viét? Con dua hồn con lên tới Chúa. Lay Chúa, con trông 
cậy Chúa con sẽ không phải xấu hé và kẻ thù không chê cười 
được con vì ai trông đợi Chúa sẽ không phải thất vọng. 


Tuần hai: Tv 89,7-8 

(1) Latin: Deus, tu convérsus vivificábis nos, et plebs tua 
laetabitur in te: osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, et 
balutáre tuum da nobis. 


(2) English: You will turn toward us, O Lord, and restore our 
life again, and your people will rejoice in you. Show us, Lord, 
your mercy and grant us your salvation. 


' Dua theo Graduale Romanum (2013). 
ˆ Dựa theo Graduale Romanum (2013). ] 
? Dua theo Sách Lé Róma 1962 (bàn dich Tiéng Viét). 


(3) Việt: Lạy Chúa, xin đến dem sức sóng cho chúng con va 
dân Chúa sé vui mừng trong Chúa. Lay Chua, xin to long nhân 
từ và ban cho chúng con Dang Cứu Thết. 


Tuần ba: Tv 84,2 
(1) Latin: Benedixisti, Dómine, terram tuam: avertísti 
captivitatem Jacob: remisísti iniquitatem plebis tuae. 


(2) English: O Lord, you have blessed your land, you have put 
an end to Jocob's captivity; you have forgiven the guilt of your 
people. 


(3) Việt: Lay Chúa, Ngài đã chúc lành cho thánh dia, đã dẫn ta 
nhân nhà Gia-cóp về; Ngài đã tha thứ tội vạ dân Ngài. 


Tuần bốn: Lc 1,28 
(1) Latin: Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta 
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. 


(2) English: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. 
Blessed art thou amongest women, and blessed is the fruit of 
thy womb. 


(3) Việt: Kính chào Matia, day ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng 
Bà. Bà có phúc hơn mọi phụ nữ và Con Bà gồm phúc lạ. 


4 Sách Lễ Rôma 1962, tr. 10 hoặc tr. 23. Tuy nhiên, Tv 84,7-8 không trùng 
với Graduale Romanum (2013) (Tv 89,7-8). 


Mua Giang Sinh 


Vong Giang sinh: Tv 23,7 
(1) Latin: Tollite portas, principes, vestras: et elevamini, portae 
aeternales: et introibit Rex gloriae. 


(2) English: O Princes, lift up your gates; be lifted high, O 
eternal gates, and the King of Glory shall make his entry. 

(3) Việt: Hói cửa đền, hãy nâng đà lén lên, hãy nâng cao lên, 
cửa xưa ơi! Đề Vua vinh hiển ngự vàoŠ. 


Lễ Giáng sinh: Thánh lễ Nửa đêm: Tv 95,11 
(1) Latin: Laetentur caeli et exsultet terra ante faciem Domini: 
quoniam venit. 


(2) English: Let the heavens rejoice and let the earth be glad 
before the face of the Lord for he cometh. 


(3) Viét: Truóc mat Chia, các tang trói hoan ca và trai dat nhay 
mừng: vì Người ngự dén*. 


Lễ Giáng sinh: Thánh lễ rạng đông: Tv 92,1c.2 
(1) Latin: Deus enim firmavit orbem terrae, qui non 
commovebitur: parata sedes tua, Deus, ex tunc, a saeculo tu es. 


(2) English: For it is God who has established the world, it 
shall never be moved; your throne is established from of old; 
you are from all eternity. 


* Sách Lé Róma 1962, tr. 42. 
5 Sách Lễ Róma 1962, tr. 46. 


(3) Viét: Chua da thiét lập một vũ tru vững bên. Lạy Chúa, 
ngai Chúa đã được dựng nên từ nguyên thủy; từ thuở đời đời, 
Chúa vẫn tòn tai’. 


Lễ Giáng sinh: Thánh lễ ban ngày: Tv 88,12.15a 

(1) Latin: Tui sunt coeli et tua est terra: orbem terrárum et 
plenitüdinem ejus tu fundasti: justítia et judictum praepáratio 
sedis tuae. 


(2) English: Your are the heavens, yours is the earth, the world 
and the fullness thereof have been founded by you. 
Righteousness an justice. 


(3) Việt: Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa, hoàn vũ với 
muôn loài, chính Chúa dựng nên. Bệ ngai vàng: này công minh 
chính trựcŠ. 


Lễ Thánh Gia That: Tv 30,15-16 
(1) Latin: In te speravi, Domine; dixi: Tu es Deus meus, in 
mánibus tuis témpora mea. 


(2) English: In you have I put my trust, O Lord; I said: “You 
are may God, my destiny is in your hands". 


(3) Việt: Lay Chua con tin ở Chúa, con xung ra Chua là Chúa 
con; van ménh cua con 6 trong tay Chua’. 


7 Sách Lễ Roma 1962, tr. 50. 
* Sách Lễ Rôma 1962, tr. 56. 
? Sách Lễ Róma 1962, tr. 170. 


Lễ Chúa Hién Linh: Tv 71,10-11 

(1) Latin: Reges Tharsis, et insulae munera offerent: reges 
Arabum et Saba dona addücent: et adorábunt eum omnes reges 
terrae gentes sérvient ei. 


(2) English: The kings of Tarshish and the islands shall offer 
presents; the king of the Arabians and of Sheba shall bring 
gifts; all the king of the earth shall adore him, all nations shall 
serve him. 


(3) Việt: Các vua xứ Tarsi và các đảo sẽ đến dâng lé vat. Các 
vua xứ A-rập và Saba sẽ đên công hiên bảo vật. Mọi hoàng đê 
sẽ thờ lay Người và muôn dân sẽ phụng sự Nguoi". 


Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa: Tv 117,26-27 

(1) Latin: Benedictus, qui venit in nómine Domini: 
benedíximus vobis de domo Dómini: Deus Dóminus, et illuxit 
nobis, allelúJa, allelüja. 


(2) English: Blessed is he who comes in the name of the Lord. 
We bless you from the house of the Lord: the Lord God is our 
light, alleluia, alleluia. 


(3) Việt: Chúc mừng Dang nhân danh Thiên Chúa mà đến. 
Chúng con chúc mừng Chúa nơi nhà Chúa, lay Chúa xin giãi 
sáng cho chúng con, alleluia, alleluia ". 


'9 Sách Lễ Róma 1962, tr. 93. 
" Sách Lễ Róma 1962, tr. 526. 


Mua Chay 


Thit tw Lé tro: Tv 29,2-3 

(1) Latin: Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me, nec 
delectásti inimícos meos super me: Dómine, clamávi ad te, et 
sanásti me. 


(2) English: I will extol you, O Lord, for you have drawn me 
up, and have not allowed my enemies to rejoice over me; O 
Lord, I called out unto you, and you healed me. 


(3) Viét: Lay Chua, con ngoi khen Chua, vi Chua da nang con 
dáy và khóng dé cho ké thü thóa thích cuói nhao con. Lay 
Chúa, con đã kêu cầu Chúa và Chúa đã cứu con". 


Tuan I: Tv 90,4-5 
(1) Latin: Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus, et sub 
openis ejus sperabis: scuto circumdabit te véritas ejus. 


(2) English: The Lord will overshadow you with his pinions, 
and you will find refuge under his wings. His faithfulness will 
encompass you with a shield. 


(3) Việt: Chúa sẽ báo vé con dưới bóng Chúa và con hy vọng 
dưới cánh tay Người. Lòng trung trực cua Người là móc che 
thuẫn do”. 


? Sách Lễ Roma 1962, tr. 142. 
3 Sách Lê Róma 1962, tr. 161. 


Tuan II: Tv 118,47-48 


(1) Latin: Meditabor in mandatis tuis, quae diléxi: et lavabo 
manus meas ad mandata tua, quae diléxi. 


(2) English: I will meditate on you commendments which I 
love exceedingly; I will lift up hands towards your 
commandments which I love. 


(3) Việt: Con tam niệm giới ran cua Chúa, con hêt lòng yêu 
mén. Con gio tay lén, con tam niém và yéu mén gidi ran cua 
Chúa'1. 


Tuần III: Tv 18,9-12 

(1) Latin: Justitiae Domini rectae, laetificantes corda, et judicia 
ejus dulci ora super mel et favum: nam et servus tuus custódiet 
ea. 


(2) English: The ordinances of the Lord are right, bringing joy 
to all hearts, sweeter than honey or the honeycomb. Therefore 
your servant will observe them. 


(3) Việt: Lè luật Chúa thi ngay thang và làm vui thích lòng 
người. Phán đoán của Chúa thì ngọt ngào hơn mật ong: nên tôi 
tớ Chúa hàng trung thành tuân theo". 


^ Sách Lễ Rôma 1962, tr. 176-177. 
'S Sách Lê Róma 1962, tr. 237. 


Tuần IV 


Nam A va B: Tv 134,3.6 

(1) Latin: Laudáte Dóminum, quia benignus est: psállite 
nomini ejus, quoniam suávis est: Omnia, quaecümque vóluit, 
fecit in coelo et in terra. 

(2) English: Praise the Lord, for he is loving; sing in honour of 
his name, for he gracious. He has acommplished whatever he 
resolved to do in heaven and on earth. 

(3) Viét: Hày ngoi khen Chüa vi Chüa là Dáng nhán lành. Hày 
ca tung danh Chúa vì Chúa là Dáng từ bi. Chúa đã thực hiện 
trên trời đưới đất những điều Người muốn 5. 


Năm C: Ty 12,4-5 
(1) Latin: Illumina óculos meos, ne umquam obdórmiam in 
morte: ne quando dicat inimícus meus: Prarválui advérsus eum. 


(2) English: Enlighten my eyes lest I fall into the sleep of 
death; lest my enemy say: “I have prevailed against him". 


(3) Viét: Xin Chua cho mát con duge sáng kéo con mé mét 


trong bóng tối; kéo quân thù con nói được: ta đã thắng nó”. 


Tuần V: Tv 118,7.10.17.25 


(1) Latin: Confitébor tibi, Domine, in toto corde meo: retribue 


servo tuo: vivam, et custódiam sermónes tuos: vivifica me 
secundum verbum tuum, Domine. 


'° Sách Lễ Roma 1962, tr. 276. 
17 Sách Lê Róma 1962, tr. 231. 


(2) English: I will praise you, O Lord, with my whole heart; 
deal bountifully with your servant, that I may live and observe 
your word; revive me according to your word, O Lord. 


(3) Viét: Lay Chua, con hét long ngoi khen Chua. Xin giáng 
phúc cho tôi tớ Chúa. Con sẽ sống va sé giữ các giới ran Chúa; 
lay Chúa, xin cho con được sóng như lời Chúa hứa!?. 


Chúa Nhật Lễ Lá: Tv 68,21-22 

(1) Latin: Impropérium exspectavit cor meum et misériam: et 
sustinui, qui simul mecum contristarétur, et non fuit: 
consolántem me quaesívi, et non invéni: et dedérunt in escam 
meam fel, et in siti mea potavérunt me acéto. 


(2) English: My heart awaited reproach and misery; and I hope 
for one that would grieve togather with me, but there was none; 
I looked for who would comfort me, and found no one. For 
food they gave me gall; in my thirst they gave me vinegar to 
drink. 


(3) Việt: Ta khó tâm, nhục nhã và điêu đứng, Ta trông người dé 
chia phần đau khổ, nhưng chẳng có ai; Ta tìm người an ủi, 
nhưng chẳng có người nào. Thay vì của ăn, chúng con Ta mật 
dang; Ta khát chúng cho Ta uống dám chua”. 


Thứ năm Tuần Thánh: 


(1) Offical text in Latin: Ubi caritas 
Ant. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Or: Ubi caritas est vera, 


Deus ibi est. 


18 Sách Lễ Roma 1962, tr. 318. 
* Sách Lễ Roma 1962, tr. 374. 


1. Congregavit nos in unum Christi amor. 2. Exsultemus, et in 
ipso jucundemur. 3. Timeamus, et amemus Deum vivum. 4. Et 
ex corde diligamus nos sincero. 


Ant. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Or: Ubi caritas est vera, 
Deus ibi est. 


5. Simul ergo cum in unum congregamur: 6. Ne nos mente 
dividamur, caveamus. 7. Cessent iurgia maligna, cessent lites. 
8. Et in medio nostri sit Christus Deus. 


Ant. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Or: Ubi caritas est vera, 
Deus ibi est. 


9. Simul quoque cum beatis videamus, 10. Glorianter vultum 
tuum, Christe Deus: 11. Gaudium quod est immensum, atque 
probum, 12. Saecula per infinita saeculorum. Amen. 


(2) Literal English translation: Where charity and love 


Ant. Where charity and love are, God is there. Or: Where love 
is found to be authentic, God is there. 


1. The love of Christ has gathered us together into one. 2. Let 
us rejoice and be glad in Him. 3. Let us fear and love the living 
God. 4. And love each other from the depths of our heart. 


Ant. Where charity and love are, God is there. Or: Where love 
is found to be authentic, God is there. 


5. Therefore when we charity are together, 6. let us take heed 
not to be divided in mind. 7. Let there be an end to bitterness 
and quarrels, an end to strife. 8. and in our midst be Christ our 
God. 


Ant. Where charity and love are, God is there. Or: Where love 
is found to be authentic, God is there. 


9. And in company with the blessed, 10. may we see your face 
in glory, Christ our God: 11. pure and unbounded joy 12. for 
ever and for ever. Amen. 

(3) Việt”: 

1. Đâu có đức ái và yêu thương thì Chúa ở đó. Tình yêu Chúa 
Ki-tô đã kết hiệp chúng ta nên một. Ta hãy vui mừng hoan hỷ 
trong Người. Ta hãy kính sợ và yêu mến Chúa hằng sống. Và 
hãy thành tâm yêu nhau. 


2. Đâu có đức ái và yêu thương thì Chúa ở đó, khi chúng ta 
hiệp nhất nên một. Hãy đề phòng đừng chia rẽ tỉnh thần. Hãy 
bỏ những hiềm thù tranh chấp. Nguyện Chúa Ki-tô ngự giữa 
chúng ta. 


3. Đâu có đức ái và yêu thương thì Chúa ở đó. Nguyện chúng 
con được cùng các thánh hưởng dung nhan Chúa trong vinh 


? Bài hát: ĐẦU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG 

Lm. Vinh Hạnh 
DK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là 
đấy có ân sing Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. 
Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui. 


1. Nai xin tha thiết Thượng Dé muôn tình lân ái. Xin hãy đồ tràn linh hồn 
tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu 
anh em như Chúa mến yêu chúng con. 

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí 
lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. 
Gin giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em. 


hiền, lay Chúa Gié-su là Thiên Chúa, được hưởng hoan lac vô 
biên và sáng tuoi, đời đời chang cùng. Amen”, 


Thứ bảy Tuần thánh: Tv 117,16-17 

(1) Latin: Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini 
exaltavit me: non moriar, sed vuvam, et narrabo opera Domini, 
alleluja. 


(2) English: The right hand of the Lord has done valiantly, the 
right hand of the Lord has exalted me; I shall not die, but I 
shall live, and recount the deeds of the Lord, alleluia. 


(3) Viét?: Tay Chúa đã thực hiện quyền lực, tay Chúa đã nâng 
đỡ con, con sẽ không chết, nhưng con sẽ sống và con sẽ rao 
giảng sự nghiệp của Chúa, alleluia. 


?! Sách Lễ Rôma 1962, tr. 420. 

? Ca dâng lễ của ngày Thứ năm Tuần thánh (x. Sách Lễ Róma 1962, tr. 
422). Nhưng ngày thứ bảy Tuần thánh lại không có ca dâng lễ (x. Sách Lễ 
Róma 1962, tr. 489). 


Mùa Phục sinh 


Tuần I: Tv 75,9-10 
(1) Latin: Terra tremuit, et quievit, drum resurgeret in judicio 


Deus, alleluia. 


(2) English: The earth trembled and was still, when God arose 
in judgment, alleluia. 

(3) Việt: Trái đất đã rung chuyền và im hơi lặng tiếng khi Chúa 
sông lại trong đức công bình, alleluia. 


Tuần II: Mt 28,2.5-6 
(1) Latin: Angelus Domini descendit de caelo, et dixit 


mulieribus: Quem quaeritis, surrexit, sicut dixit, alleluia. 


(2) English: The Angel of the Lord came down from heaven 
and said to the women: “The One whom you seek has risen, as 
he said he would”, alleluia. 

(3) Việt: Sứ than Chúa từ trời xuống và bảo các ba rằng: Dang 
các bà tìm đã sóng lại như lời Người đã nói, alleluia?. 


Tuần III: Tv 145,2 


(1) Latin: Lauda, anima mea, Dominum: laudabo Dominum in 


vita mea: psallm Deo meo, quamdiu ero, alleluia. 


(2) English: Praise the Lord, O my soul; I will praise the Lord 
throughout my life; I will sing to my God for as long as I live,. 


23 Thiên Than Chúa từ trời xuống và nói cùng các phu nữ: Dang mà các ba 
tim dà sóng lai, nhu loi Nguoi dà phán. Alleluia (x. Sách Lé Róma 1962, tr 
531). 


(3) Việt: Hỡi hồn tôi, hãy ngợi khen Chua: trot đời tôi bao lâu, 
tôi muốn ngợi khen Chúa, tôi sống rôi muốn ca tụng Người, 
alleluia”. 


Tuan IV^: Tv 62,2.5 
(1) Latin: Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo: et in nomine 
tuo levabo manus meas, alleluia. 


(2) English: O God, my God, from daybreak do I watch for 
you; and in invocation of your name will I lift up my hands, 
alleluia. 


(3) Việt: Lay Chua, là Chúa con, từ sáng som con tỉnh thức và 
trong tim Chúa. Con giơ tay lén khan cầu Chúa. Alleluia”. 


Tuan V: Tv 65,1-2.16 

(1) Latin: Jubilate Deo, universa terra, psalmun dicite nomini 
ejus: venite, et narrabo vobis, ommes qui timetis Deum, quanta 
fecit Dimunes animae meae, alleluia. 


(2) English: Shout joyfully to God, all the earth; shout with joy 
to God, all the earth; sing a psalm in honour of his name; come 
and hear, all you who fear God, and I will tell you what great 
things the Lord has done for my soul, alleluia. 


? x, Sách Lễ Róma 1962, tr. 539. 

? Thứ Tu Phuc sinh: Tv 77,23-25 

(1) Latin: Portas caeli aperuit Dominus: et pluit ills manna, ut ederent: 
panem caeli dedit eis: panem Angelorum manducavit homo. Alleluia. 

(3) Việt: Chúa mở cửa trời cho mua manna nuôi họ, Người cho ho án bánh 
trời: loài người ăn bánh các Thiên Than. Alleluia. 

? x. Sách Lễ Róma 1962, tr. 535. 


(3) Việt: Toàn cõi đất hãy hoan hô Thiên Chúa. Hãy hát khen 
danh Người. Hỡi những ai có lòng yêu mến Thiên Chúa hãy 
đến nghe tôi: tôi sẽ tường thuật mọi sự Chúa đã làm cho hồn 
tôi. Alleluia”. 


Tuan VI: Tv 65,8-9.20 

(1) Latin: Benedicite, gentes, Dominum, Deum nostrum, et 
obaudite vocem laudis ejus: qui posuit animam meam ad vitam, 
et non dedit commoveri pedes meos: benedictus Dominus, qui 
non amovit deprecationem meam et misericórdiam suam e me, 
alleluia. 


(2) English: O nation, bless the Lord our God, let the voice of 
his praises resound; he has restored my soul to life and his not 
suffered my feet to stumble; blessed be the Lord who has 
neither rejected my prayer nor turned his mercy away from me, 
alleluia. 


(3) Việt: Muôn dân hỡi, hãy chúc tụng Chúa, hãy cát tiếng 
hoan hô Người. Chính Người đã đem sự sống cho hồn tôi và 
không dé chân tôi hụt bước. Cảm tạ Chúa vì Chúa không từ bỏ 
lời tôi nguyện xin và van một lòng thương xót tôi. Alleluia”. 


Chúa Thăng Thiên: Tv 46,6 
(1) Latin: Ascendit Deus in jubilatione, et Dominus voce 
tubae, alleluia. 


2 x, Sách Lễ Roma 1962, tr. 102; hoặc “Cả trái đất hãy tung hô Chúa, h dy 
ca tụng danh Người. Hỡi người kính sợ Thiên Chúa, hãy đến nghe, tôi sẽ 
thuật lại những sự Chúa đã làm cho tâm hồn tôi, alleluia” (tr. 543). 

? x. Sách Lễ Róma 1962, tr. 547-548. 


(2) English: God has gone up amidist shout of joy, the Lord to 
the sound of the trumpet, alleluia. 

(3) Việt: Chúa lên trời giữa tiếng hoan hô: Chúa vé trời giữa 
tiếng kèn trống, alleluia. 

Optional: Cv 1,11 

(1) Latin: Viri Galilaei, quid admiramini aspicientes in 
caelum? Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in caelum, sic 
veniet, quemadmodum vidistis eum ascdentem in caelum, 
alleluia. 


(2) English: Men of Galilee, why do you gaze at the sky in 
astonishment? This same Jesus who was taken up from you 
into heaven, will come by the very way in which you saw him 
go into heaven, alleluia. 

(3) Việt: Hoi những người Ga-li-lé, sao còn đứng nhìn lén trời? 
Đức Gié-su, Đắng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, 
cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”. 
Alleluia 


Tuan VII: Tv 46,6 
(1) Latin: Ascendit Deus in jubilatione, et Dominus voce 
tubae, alleluia. 


(2) English: God has gone up amidist shout of joy, the Lord to 
the sound of the trumpet, alleluia. 


(3) Việt: Chúa lên trời giữa tiếng hoan hô: Chúa vé trời giữa 
tiếng kèn trống, alleluia. 


? Bản dịch Nhóm Các Giờ Kinh Phụng vụ. 


Optional: Cv 1,11 

(1) Latin: Viri Galilaei, quid admiramini aspicientes in 
caelum? Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in caelum, sic 
veniet, quemadmodum vidistis eum ascdentem in caelum, 
alleluia. 


(2) English: Men of Galilee, why do you gaze at the sky in 
astonishment? This same Jesus who was taken up from you 
into heaven, will come by the very way in which you saw him 
go into heaven, alleluia. 


(3) Việt: Hoi những người Ga-li-lé, sao con đứng nhìn lên trời? 
Đức Gié-su, Đắng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, 
cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời. 
Alleluia”. 


Chúa Thanh Than hiên xuóng?: Tv 62,2.5 (Tv 
67,29-30) 

(1) Latin: Confirma hoc, Deus, quo operátus es in nobis: a 
templo tuo, quod est in Jerusalem, tibi offerent reges múnera, 
alleluia. 


(2) English: Confirm, O God, that which you have 
accomplished in our midst; from your holy temple which is in 
Jerusalem, kings shall offer presents to you, alleluia. 


30 Trích từ bán dich của Nhóm Các Giờ Kinh Phung vu. 

3! Lé Vong: (1) Emitte Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem 
terrae: sit gloria Domini in saecula, alleluia. 

(3) Viét: Xin Chüa sai Thánh Than Chúa, mọi loài sẽ được tái tao. Và vũ tru 
sẽ được dói mới. Ca tụng Chúa muôn đời, alleluia. 


(3) Việt: Lạy Chúa, xin củng có sự nghiệp Chúa đã thực hiện 
nơi chúng con. Tại đền thánh Giê-ru-sa-lem của Chúa, các Dé 
vương sẽ dâng tiến lễ vật, alleluia?. 


Chúa Ba Ngôi: Tb 12,6 

(1) Latin: Benedictus sit Deus Pater, unigenitusque Dei Filius, 
Sanctus quoque Spiritus: quia fecit nobiscum misericórdiam 
suam. 


(2) English: Blessed be God the Fathe, and the onle begotten 
Son of God, and the Holy Spirit; for he has dealt with us 
according to his mercy. 

(3) Việt: Chúc tụng Thiên Chúa Ngôi Cha, và Ngôi Con là Con 
Một Người va Chúa Thánh Than, vì Chúa đã tỏ lòng thương 
chúng con”. 


? x, Sách Lễ Róma 1962, tr. 587 (Tv 67,29-30). 
33 x. Sách Lễ Róma 1962, tr. 620. 


Thuong nién 
Minh Mau Thanh Chia: 


Option 1: Tv 77,23-25 

(1) Latin: Portas coeli aperuit Dominus: et pluit illis manna, ut 
ederent: panem coeli dedit eis: panem Angleorum manducavit 
homo, alleluja. 


(2) English: The Lord opened the doors of heaven and rained 
down manna upon them to eat; he gave them bread from 
heaven; man ate the bread of angels, alleluia. 


(3) Việt: Chúa mở cửu trời cho manna nuôi ho, Người cho ho 
ăn bánh trời: loài người ăn bánh các Thiên Than”. 


Option 2: Xh 24,4.5 

(1) Latin: Sanctificavit Moysess altare Domino, offerens super 
illud holocausta et immolans victimas: fecit sacrificium 
vesoertinum in odorem suavitatis Domino Deo, in conspectu 
filliorum Isael. 


(2) English: Moses coserated an eltar to the Lord, and 
presentred there upon burnt offerings and sacrificial victims; he 
made an evening sacrifice as o fragrant offring to the Lord, in 
the presence of the sons of Israel. 


(3) Việt: Maisen dung bàn thờ Chúa: ở đó người hién dâng lễ 
vật, lễ vật hy sinh. Trước mặt con cái Israel, người đã dâng lễ 
ban chiều, tỏa hương thơm bay lên cùng Chüa?. 


* Sách Lễ Rôma 1962, tr. 513. 
35 Sách Lễ Roma 1962, tr. 741. 


Tuan II: Tv 65,1-2.16 

(1) Latin: Jubilate Deo, universa terra: psalmum dicite nomine 
ejus: venite et audite, et narrabo vobis, omnes qui timetis 
Deum, quanta fecit Dominus animae, alleluja. 


(2) English: Shout joyfully to God, all the earth; sing o psalm 
in honour of his name; come and hear, all you who fear God, 
and I will tell you what great things the Lord has done for my 
soul, alleluia. 


(3) Việt: Toàn cõi đất hãy hoan hô Thiên Chúa. Hãy hát khen 
danh Người. Hỡi những ai có lòng yêu mến Thiên Chúa hãy 
đến nghe tôi: tôi sẽ tường thuật mọi sự Chúa đã làm cho hồn 
tôi. Alleluia”. 


Tuần III: Tv 117,16-17 


(1) Latin: Déxtera Domini fecit virtutem, dextera Domini 
exaltavit me: non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. 
(2) English: The Lord’s right hand has shown strengh, the 


Lord’s right hand has exalted me. I shall not die, but live; and I 
shall declare the works of the Lord. 


(3) Việt: Tay Chúa đã biéu dương uy quyên, tay Chúa đã nâng 
đỡ tôi. Không, tôi sẽ không chết, tôi sẽ sống và tôi sẽ công bố 
những kỳ công của Chúa”. 

Tuần IV: Tv 91,2 


(1) Latin: Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tuo, 
Altissime. 


% Sách Lễ Róma 1962, tr. 102. 
37 Sách Lễ Róma 1962, tr. 106. 


(2) English: It is good to give thanks unto the Lord, and to sing 
in honour of your name, O Most High. 


(3) Việt: Lay Dang Tối Cao, tin ở Chúa và hát mừng danh 
Chúa, là một việc tốt dep*®. 


Tuan V: Tv 16,5-7 

(1) Latin: Perfice gressus meos in semitis tuis, ut non 
moverantur vestigia mea: incline aurem tuam, et exaudi verba 
mea: mirifica misericórdias tuas, qui salvos facis sperantes in 
te, Dómine. 


(2) English: Render secure my footsteps in your paths so that 
my feet do not slip; incline your ear and hear my words, 
display your wonderful mercies, O Lord, Saviour of those who 
place their hope in you. 


(3) Việt: Lạy Chúa, xin cho con vững bước trong đường lối 
Chúa, để chân con khỏi chập choạng. Xin lắng tai nghe lời con 
cầu xin. Xin Chúa mở lượng khoan hồng, Chúa là Dang cứu 
những ai trông cậy Chúa”. 


Tuần VI: Tv 118,12-13 
(1) Latin: Benedictus es, Dómine, doce me justificationes tuas: 
in labiis meis pronuntiavi omnia judicia oris tui. 


(2) English: Blessed are you, O Lord, teach me your 
commandments. O Lord, you are blessed, teach me your 


38 Sách Lễ Róma 1962, tr. 122. 
3 Sách Lê Rôma 1962, tr. 129. 


commandments. With my lips have I declared all the judgments 
spoken by your mouth. 


(3) Việt: Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa, xin Chua day con thi 
hành huấn giới của Chúa: miệng con hằng rao giảng mọi huấn 
giới của Chúa“. 


Tuần VII: Tv 5,3-4 
(1) Latin: Intende voci orationis meae, Rex meus et Deus 
meus: quoniam ad te orabo, Domine. 


(2) English: Hearken to the voice of my prayer, O my King 
and my God, for it is you, O Lord, Whom I implore. 


(3) Việt: Lay Chúa, xin nghe lời con khan nguyện, lay Chúa, là 
Vua và là Chúa con, con kêu xin Chua". 


Tuan VIII: Tv 6,5 
(1) Latin: Domine, convértere, et éripe ánimam meam: salvum 
me fac propter misericórdiam tuam. 


(2) English: Turd to me, O Lord, and deliver my soul; save for 
the sake of your love. 


(3) Việt: Lay Chúa, xin hãy đến cứu mạng sóng con, xin cứu 
con vì lòng từ bi Chúa”. 


Tuan IX: Tv 9,11-13 
(1) Latin: Sperent in te omnes, qui novérunt nomen tuum, 
Dómine: quóniam non derelinquis quaeréntes te: psállite 


^ Sách Lễ Róma 1962, tr. 6134. 
*! Sách Lê Róma 1962, tr. 263. 
? Sách Lê Róma 1962, tr. 321. 


Dómino, qui habitat in Sion: quóniam non est oblítus 
oratiónem páuperum. 


(2) English: Let those who know your name trust in you, O 
Lord; for you do not abandon those who seek you. Sing psalms 
to the Lord who dwells in Zi-on; for he does not forget the cry 
of the poor. 


(3) Viét: Lay Chüa, nhüng ai biét danh Chüa déu tin tuóng ó 
Chúa, vi Chúa không bó những kẻ tìm Chúa. Hãy ca ngợi 
Thiên Chúa ở Sion, vì Người không quên lời cầu xin của 
những kẻ khốn cùng”. 


Tuần X: Tv 12,4-5 


(1) Latin: Illumina óculos meos, ne umquam obdórmiam in 


morte: ne quando dicat inimicus meus: Preevalui advérsus eum. 


(2) English: Enlighten my eyes lest I fall into the sleep of 
death; lest my enemy say: “I have prevailed against him". 


(3) Viét: Xin Chua cho mát con duge sáng kéo con mé mét 
trong bóng tói; kéo quán thü con nói duoc: ta dà tháng nó^. 


Tuan XI: Tv 15,7-8 

(1) Latin: Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi intelléctum: 
providébam Deum in conspéctu meo semper: quóniam a 
dextris est mihi, ne commóvear. 


* Sách Lễ Róma 1962, tr. 560. 
^ Sách Lé Róma 1962, tr. 231. 


(2) English: I will bless the Lord who has given me 
understanding. I have set the Lord always in my sight; since he 
is at my right hand, I shall not be shaken. 


(3) Việt: Con sẽ chúc tụng Chua vi dà cho con hiéu biệt Chúa, 
con sẽ luôn luôn nhớ Chúa ở trước mặt con: Chúa ở bên cạnh 
con, con sẽ không sợ sa ngã. 


Tuan XII: Tv 16,5-7 

(1) Latin: Pérfice gressus meos in semitis tuis, ut non 
moveantur vestigia mea: inclina aurem tuam, et exaudi verba 
mea: mirifica misericórdias tuas, qui salvos facis sperantes in 
te, Dómine. 


(2) English: Render secure my footsteps in your paths so that 
my feet do not slip; incline your ear and hear my words, 
display your wonderful mercies, O Lord, Saviour of those who 
place their hope in you. 


(3) Việt: Lạy Chúa, xin cho con được vững bước trên đường 
của Chúa, để chân con khỏi xiêu lạc. Xin Chúa lắng tai nghe 
lời con, xin Chúa đoái thương con, vì Chúa hằng cứu thoát 
những kẻ trông cậy Chúa”. 


Tuan XIII: Dn 3,40 
(1) Latin: Sicut in holocáustis aríetum et taurórum, et sicut in 
mílibus agnórum pínguium: sic fiat sacrifícium nostrum in 


^ Sách Lễ Róma 1962, tr. 659. Hay “Con sẽ chúc tung Chúa, vì Chúa đã soi 
sáng trí con. Con hang thay Chúa trước mặt con; vì Chúa ở bên hữu con, 
con sẽ chăng phải nao” (tr. 1212). 

^ Sách Lễ Róma 1962, tr. 664. 


conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi: quia non est confüsio 
confidéntibus in te, Dómine. 


(2) English: As a holocaust of rams and bullocks, and of 
thousands of fatted lambs, so let our sacrifice be in your sight 
on this day, that it may be pleasing unto you. For there is no 
shame for those who put their trust in you, O Lord. 


(3) Viét: Nhu xua Chia nhán lé vat dé và bó cüng tram ngàn 
chién béo, chó gi lé vát hóm nay chüng con dáng truóc nhan 
Chúa duoc đẹp long Chúa. Vi, lay Chúa, những ai tin tưởng 
Chúa sé không bi thất bai. 


Tuàn XIV: Tv 17,28.32 


(1) Latin: Pópulum hümilem salvum fácies, Dómine, et óculos 


superbórum humiliábis: quóniam quis Deus praeter te, Dómine? 


(2) English: You will save the humble nation, O Lord, and 
bring down the eyes of the proud. For who is God, other than 
you, O Lord? 


(3) Việt: Lay Chúa, Chúa sẽ cứu giúp kẻ yếu hèn và hạ thấp 
những người kiêu căng, vì lạy Chúa, ngoài Chúa ra, ai là Thiên 
Chúa”. 


Tuan XV: Tv 24,1-3 

(1) Latin: Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, 
in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: 
étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur. 


*' Sách Lễ Róma 1962, tr. 668. 
^5 Sách Lễ Róma 1962, tr. 673. 


(2) English: Unto you, O Lord, have I lifted up my soul; O my 
God, I trust in you, let me not be put to shame; do not allow my 
enemies to laugh at me; for none of those who are awaiting you 
will be disappointed. 


(3) Viét: Con dua hón con lén cüng Chia, lay Chua, con tróng 
cậy Chúa và con sẽ không phải hồ then. Ước gi kẻ thù không 
chê cười được con, vì không ai tin tưởng Chúa mà phải thất 
vọng”. 


Tuần XVI: Tv 18,9-12 

(1) Latin: Justitiae Domini rectae, laetificantes corda, et 
jusdicia ejus dulciora super mel et favum: nam et servus tuus 
custodit ea. 


(2) English: The ordinances of the Lord are right, bringing joy 
to all hearts, sweeter than honey or the honeycomb. Therefore 
your servant will observe them. 


(3) Viét: Luat Chua that chính truc va làm cho tam trí duoc vui 
mimg. Phan doán cua Nguói ngot hon mát ong, mat ong 
nguyên chát, tôi t á Chúa hàng trung thành tuân theo". 


Tuần XVII: Tv 29,2-3 

(1) Latin: Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me, nec 
delectásti inimícos meos super me: Dómine, clamávi ad te, et 
sanásti me. 


* Sách Lễ Róma 1962, tr. 682. 
* Sách Lễ Róma 1962, tr. 677. 


(2) English: I will extol you, O Lord, for you have drawn me 
up, and have not allowed my enemies to rejoice over me; O 
Lord, I called out unto you, and you healed me. 


(3) Việt: Lạy Chúa, con ca tụng ngợi khen Chúa vi Chúa đã 
cứu con và không dé kẻ thù vui mừng vì thắng được con. Lạy 
Chúa, con đã kêu van Chúa và Chúa đã chữa con lành mạnh”!. 


Tuần XVIII: 


Năm A & B (Xh 24,4-5) 

(1) Latin: Sanctificávit Móyses altáre Dómino, ófferens super 
illud holocausta et ímmolans víctimas: fecit sacrifícium 
vespertínum in odórem suavitátis Dómino Deo, in conspéctu 
filiórum Israel. 


(2) English: Moses consecrated an altar to the Lord, and 
presented thereupon burnt offerrings and sacrificial victims; he 
made evening sacrifice as a fragrant offering to the Lord, in the 
presence of the sons of Israel. 


(3) Việt: Maisen dung bàn thờ Chúa: ở đó người hién dâng lễ 
vật, lễ vật hy sinh. Trước mặt con cái Israel, người đã dâng lễ 
ban chiều, tỏa hương thơm bay lên cùng Chúa”. 


Năm C (Xh 32,11.15.13.14) 

(1) Latin: Precátus est Moyses in conspéctu Domini, Dei sui, 
et dixit: Quare, Domine, irascéris in pópulo tuo? Parce irae 
ánimae tuae: meménto Abraham, Isaac et Jacob, quibus jurásti 


>! Sách Lé Róma 1962, tr. 686-687. 
? Sách Lé Róma 1962, tr. 714. 


dare terram fluéntem lac et mel. Et placatus factus est Dominus 
de malignitáte, quam dixit fácere populo suo. 


(2) English: Moses prayed to the Lord his God, and said; 
Moses addressed this prayer to the Lord his God, and declared: 
“Why, O Lord, is your anger enkindled against your people? 
Let the wrath your mind has conceived cease. Remember 
Abraham, Isaac and Jacob, to whom you swore to give a land 
flowing with milk and honey." And the Lord was dissuaded 
from accomplishing the evil which he had threatened to inflict 
upon his people. 


(3) Việt: Maisen cầu nguyện trước mặt Chúa: Lạy Chúa, sao 
Chúa giận ghét dân Chúa? Xin Chúa nguôi cơn thịnh nộ, xin 
Chúa nhớ lại lời Chúa đã hứa cho Abraham, Isaac và Ja-cóp đất 
chảy sữa và mật. Thiên Chúa nguôi giận không phạt hại dân 
Chúa như Chúa đã định”. 


Tuần XIX: Tv 30,15-16 

(1) Latin: In te specravi, Domine, dixi: Tu es Deus meus, in 
mánibus tuis témpora mea. 

(2) English: In you have I put my trust, O Lord; I said: “You 
are my God, my destiny is in your hands". 

(3) Việt: Lạy Chúa, con trông cậy va than thưa cùng Chua 
rang: Chúa là Chúa con, số phận con ở trong tay Chúa'!. 


5 Sách Lễ Rôma 1962, tr. 218 và 692. 
* Sách Lê Róma 1962, tr. 697. 


Tuan XX: Tv 33,8-9 

(1) Latin: Immittet Angelus Domini in circuitu timentium 
eum, et eripiet eos: gustate et videte, quoniam suavis est 
Dominus. 


(2) English: The Angel of the Lord shall encamp round about 
those who fear him and shall deliver them; taste and see how 
good the Lord is. 


(3) Việt: Sứ than Chúa ngự chung quanh kẻ kính sợ Người. 
Người cứu thoát họ: hãy nếm thử xem Chúa ngọt ngào dường 
nào!”. 


Tuần XXI: Tv 39,2-4 

(1) Latin: Exspectans exspectavi Dominum, et respexit me: et 
exaudivit deprecationem meam: et immisit in os meum 
canticum novum, hymnum Deo nostro. 


(2) English: With expectation I have waited for the Lord, and 
he has cast. His look upon me; he has heard my supplication 
and he has put a new canticle into my mouth, a song to our 
God. 


(3) Việt: Con trông đợi moi su trong tay Chúa, va Người da 
đoái thương và nghe lời cầu xin. Người đã đặt trong miệng con 


5 Sách Lễ Róma 1962, tr. 181. Ó trang 701: “Thiên Thần Chúa đến cứu 
thoát những kẻ kính sợ Người: hãy nêm thử xem dé biệt Chúa ngọt ngào êm 
ái dường nào!” 


một bai ca mới, một thánh vịnh mới dé con ca tung Thiên 
Chua”. 


Tuan XXII: Tv 39,14-15 

(1) Latin: Domine, in auxilium meum réspice: confundantur et 
revereantur, qui quaerunt ánimam meam, ut áuferant eam: 
Dómine, in auxílium meum réspice. 


(2) English: O Lord, look down in order to help me; let them 
be covered with confusion and shame, who seek after my soul 
to take it away. 


(3) Việt: Lay Chúa, xin đoái thuong cứu giúp con, cho kẻ tim 
hại mạng sống con phải điêu đứng khổ sở. Lạy Chúa xin ghé 
mắt trông xem cứu chữa con”. 


Tuan XXIII: Dn 9,4.17.19 

(1) Latin: Orávi Deum meum ego Daniel, dicens: Exáudi, 
Dómine, preces servi tui: illumina fáciem tuam super 
sanctuárium tuum: et propítius inténde pópulum istum, super 
quem invocátum est nomen tuum, Deus. 


(2) English: I prayed to my God, I, Daniel, and I said: 
“Hearken, O Lord, unto the prayers of your servant, and cause 
your face to shine upon your sanctuary; look with forgiveness 
upon this nation over whom your name has been invoked, O 
God". 


5 Sách Lễ Róma 1962, tr. 287. Ó trang 706: “Con hoàn toàn tin tưởng ở 
Chúa: Chúa đã đoái nhìn con và nhận lời con. Chúa đã mở miệng con hát 
một khúc ca mới, một thánh ca, để mứng Chúa, Chúa chúng con”. 

*' Sách Lễ Roma 1962, tr. 224. 


(3) Viét: Ta hay muon lói tién tri Danien cầu xin Chúa: con 
đây đã kêu van cùng Chúa rằng: Lay Chúa, xin Chúa nghe lời 
tôi tá Chúa kêu van, lạy Chúa, xin dọi sáng nhan thánh Chúa 
trên ban thánh, xin Chúa nhân từ thương xem dân này đang cầu 
khán danh Chúa”. 


Tuần XXIV: 


Năm A & B (Xh 24,4-5) 

(1) Latin: Sanctificávit Móyses altare Dómino, ófferens super 
illud holocáusta et ímmolans víctimas: fecit sacrifícium 
vespertínum in odórem suavitátis Dómino Deo, in conspéctu 
filiórum Israel. 


(2) English: Moses consecrated an altar to the Lord, and 
presented thereupon burnt offerings and sacrificial victims; he 
made an evening sacrifice as a fragrant offering to the Lord, in 
the presence of the sons of Israel. 


(3) Việt: Maisen dựng bàn thờ Chúa: ở đó người hién dâng lễ 
vật, lễ vật hy sinh. Trước mặt con cái Israel, người đã dâng lễ 
ban chiều, tỏa hương thom bay lên cùng Chüa?. 


Nam C (Xh 32,11.15.13.14) 

(1) Latin: Precatus est Moyses in conspéctu Domini, Dei sui, 
et dixit: Quare, Domine, irascéris in pópulo tuo? Parce ire 
animee tue: meménto Abraham, Isaac et Jacob, quibus jurásti 
dare terram fluéntem lac et mel. Et placátus factus est Dóminus 
de malignitáte, quam dixit fácere pópulo suo. 


58 Sách Lé Róma 1962, tr. 714-715. 
`” Sách Lê Roma 1962, tr. 714. 


(2) English: Moses prayed to the Lord his God, and said; 
Moses addressed this prayer to the Lord his God, and declared: 
"Why, O Lord, is your anger enkindled against your people? 
Let the wrath. Your mind has conceived cease. Remember 
Abraham, Isaac and Jacob, to whom you swore to give a land 
flowing with milk and honey." And the Lord was dis-suaded 
from accomplishing the evil which he had threatened to inflict 
upon his people. 


(3) Việt: Maisen cầu nguyện trước mặt Chúa: Lạy Chúa, sao 
Chúa giận ghét dân Chúa? Xin Chúa nguôi cơn thịnh nộ, xin 
Chúa nhớ lại lời Chúa đã hứa cho Abraham, Isaac và Ja-cóp đất 
chảy sữa và mật. Thiên Chúa nguôi không phạt hại dân Chúa 
như Chúa đã định ”?. 


Tuan XXV: Tv 137,7 

(1) Latin: Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me, 
Domine: et super iram inimicorum meorum extendes manum 
tuam, et salvum me faciet dextera tua. 


(2) English: If I walk in the midst tribultion you shall preserve 
my life, O Lord; you shall stretch forth your hand against the 
fury of my enemies; your right hand has delivered me. 


(3) Viét: Lay Chua, néu con gáp buóc nguy hiém, Chua sé báo 
vé sự sóng con, Chúa sé gio tay cứu con khỏi lòng thâm độc 
của kẻ thù và tay Chúa sẽ cứu thoát con®’. 


59 Sách Lễ Rôma 1962, tr. 218 và 692. 
5! Sách Lê Róma 1962, tr. 256 và 745. 


Tuan XXVI: Tv 136,1 


(1) Latin: Super flumina Babylonis illic sédimus et flévimus: 
dum recordarémur tui, Sion. 


(2) English: Upon the rivers of Babylon, there we sat down 
and we wept, as we remembered you, O Zion. 


(3) Viét: Trén bó sóng Babylon, ching ta ngói khóc nhó tói 
nguoi, Sion hỡi“! 


Tuan XXVII: G 1,1.2.7 

(1) Latin: Vir erat in terra Hus, nómine Job: simplex rectus ac 
timens Deum: quem Satan pétiit ut tentáret: et data est ei 
potéstas a Dómino in facultátes et in carnem ejus: perdidítque 
omnem substántiam ipsíus et fílios: carnem quoque ejus gravi 
ülcere vulnerávit. 


(2) English: There was a man in the land of Hus whose name 
was Job, a blameless, upright and God fearing man; Satan 
asked to be allowed to tempt him, and the Lord gave him 
power over his possessions and his body; and so, he destroyed 
his possessions and his children, and he ravaged his flesh with 
horrible sores. 


(3) Viét: Ó dát Hus, có người tên là Job, là một người don so 
chính trực và kính sợ Thiên Chúa. Satan xin phép Chúa cám dỗ 
ông. Chúa cho phép nó được quyền làm hại tài sản và thân xác 


® Sách Lễ Róma 1962, tr. 337 và 749. 


ông, nén ông da mat hét của cải và con gai; còn thân xác ông bi 
ung thư thôi tha®. 


Tuan XXVIII: Esther 14,12-13 

(1) Latin: Recordáre mei, Dómine, omni potentátui dóminans: 
et da sermónem rectum in os meum, ut pláceant verba mea in 
conspéctu príncipis. 


(2) English: Remember me, O Lord, you who dominate all 
authority; put the right words on my lips, so that my speech 
may be convincing in the presence of the King. 

(3) Viét: Lay Chüa toàn náng, xin nhó dén con, xin mó miéng 
con nói lời khôn ngoan đẹp lòng Vua Ca lúc con dén trước mặt 
Người”. 


Tuần XXIX: Tv 118,47-48 


(1) Latin: Meditabor in mandatis tuis, quae dilexi valde: et 
levabo manus meas ad mandata tua, quae dilexi. 


(2) English: I will meditate on your commandments which I 
love exceedingly; I will lift up my hands t'ward your 
commandments which I love. 


(3) Việt: Con hoan hy và hết lòng yêu mến giới ran Chúa: Con 
gio tay lén và yêu mến giới ran Chúa®. 


63 Sách Lễ Rôma 1962, tr. 754. 
* Sách Lễ Róma 1962, tr. 758. 
65 Sách Lé Róma 1962, tr. 600 và 721. 


Tuần XXX: Tv 118,107.125 
(1) Latin: Dómine, vivífica me secundum elóquium tuum: ut 
sciam testimónia tua. 


(2) English: O Lord, grant me life according to your 
word, so that I may learn your commandments. 


(3) Việt: Lay Chúa, xin ban cho con su sóng nhu lời Chúa đã 


hứa, dé con nhận biét sự chân thực của lời Chia”. 


Tuần XXXI: Tv 102,2.5 


(1) Latin: Bénedic anima mea Domino, et noli oblivisci omnes 


retributiónes ejus: et renovabitur, sicut aquilae, juvéntus tua. 


(2) English: Bless the Lord, O my soul, and forget not all his 
ben-e-fits; and your youth shall be renewed like the eagle’s. 


(3) Việt: Hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng Chua, và đừng quên các 
ơn Người ban: Và tuổi thanh niên tôi được mới lại như đời 
sóng phượng hoàng”. 


Tuan XXXII: Tv 118,133 
(1) Latin: Gressus meos dirige secundum elóquium tuum: ut 
non dominétur mei omnis injustítia, Dómine. 


(2) English: Guide my footsteps, O Lord, according to your 
word, so that no iniquity may ever gain the upper hand, O 
Lord. 


** Sách Lễ Róma 1962, tr. 151. 
*' Sách Lễ Róma 1962, tr. 186 và 726. 


(3) Việt: Lay Chúa, xin dẫn dắt bước đường con di, như lời 
Chúa phán, để không một tội ác nào thống trị được con, lạy 
Chúa”. 


Tuần XXXIII: Tv 129,1-2 
(1) Latin: De profündis clamávi ad te, Dómine: Dómine, 
exáudi oratiónem meam: de profündis clamávi ad te, Dómine. 


(2) English: Out of the depths have I cried to you O Lord, Lord 
hear my prayer; out of the depths have I cried to you, O Lord. 


(3) Việt: Từ vực sáu, con kêu lên Chúa, lay Chúa, xin nghe 
tiếng con kêu xin; từ vực sâu, con kêu lên Chúa, lay Chúa®. 


Tuần XXXIV: Tv 2,8 


(1) Latin: Póstula a me, et dabo tibi Gentes hereditátem tuam, 
et possessiónem tuam término terrae. 


(2) English: Ask of me, and I will give you the nations as your 
inheritance and the utmost parts of the earth as your 
possession. 


(3) Việt: Hãy xin Ta và Ta sé ban cho con cả muôn dân làm gia 
nghiệp, cả vũ trụ làm sở hõu”. 


** Sách Lễ Róma 1962, tr. 271. 
® Sách Lé Róma 1962, tr. 763. 
7° Sách Lê Róma 1962, tr. 1530. 


DAP CA THEO NGAY RIENG 
Thang 02 
02/02: Tv 44,3 


(1) Latin: Diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit 
te Deus in aeternum, et in saeculum saeculi. 


(2) English: Grace has been poured out on your lips there-fore, 
God has bless'd you for ever, world without end. 

(3) Viét: Duyén sac tuoi nó trén miéng Nguoi, nén Chüa dà 
chúc phúc cho Người đời dói"'. 


Tháng 3 
19/3: Tv 88,25 


(1) Latin: Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in 
nomine meo exaltabitur cornu ejus. 

(2) English: My fidelity and my mercy are with him; and in my 
name shall his horn be exalted. 

(3) Viét: Ta vàn trung thành và thuong xót Nguói, nhó danh 
Ta, thé lực của Người lớn lên”. 


25/3: Le 1,28.42 
(1) Latin: Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta 
tu in muliéribus, et benedictus fructus ventris tui. 


" Sách Lễ Róma 1962, tr. 1046. 
7? Sách Lê Róma 1962, tr. 1107. 


(2) English: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. 
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy 
womb. 

(3) Việt: Kính mừng Maria dày ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng 
Bà, Bà có phúc hơn mọi người nữ, và Giê-su con lòng Bà gồm 
phúc lạ”. 


Tháng 6 
24/6: Tv 91,13-14 


(1) Latin: Justus ut palma florébit: sicut cedrus, quae in Libano 
est, multiplicabitur. 


(2) English: The righteous man shall flourish like the palm 
tree; he shall grow up like a cedar of Lebanon. 


(3) Việt: Người công chính tươi tốt như cây dừa, lớn lên nhu 


cây hương nam núi Ly băng '. 


29/6: Tv 44,17-18 


(1) Latin: Constitues eos principes super omnem terram: 


memores erunt nóminis tui, Dómine, in omni progenie et 
generatióne. 


(2) English: You will make them princes over all the earth; 
they will keep the memorial of your name, in every age and 
generation. 


® Sách Lé Róma 1962, tr. 1117. 
7 Sách Lễ Róma 1962, tr. 1209. 


(3) Việt: Chúa đã đặt các ngài làm bá chủ thiên ha, lay Chúa, 
các Ngài sẽ muôn đời ghi nhớ danh thánh Chúa ”. 


Tháng 8 


06/8: Tv 8,6-7 
(1) Latin: Glória et honóre coronásti eum: et constituisti eum 
super ópera mánuum tuárum, Dómine. 


(2) English: You have crowned him with glory and honor, and 
you have placed him over the work of your hands, O Lord. 


(3) Việt: Chúa đã đội cho Người triều thiên vinh quang rực rỡ: 
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Người quyền thống trị trên các tạo 
vật của Chúa”. 


15⁄8 


(1) Latin: Assumpta est Maria in caelum: gaudent angeli, 
collaudantes benedicunt Dominum, alleluja. 


(2) English: Mary has been taken up into heaven; the Angels 
praising the Lord together and blessing him, alleluia. 


(3) Việt: Duc Maria dà được rước lên trời; muôn van Thiên sứ 
đồng thanh chúc tụng Thiên Chúa và hát mừng Người. 
Alleluia. (Anh Ái xem lai cách chuyên ngữ) 


75 Sách LỄ Róma 1962, tr. 1079. Hay “Chúa đã đặt các ngài uy quyền khắp 
thế gian. Và lạy Chúa, các Ngài sẽ ghi nhớ danh thánh Chúa muôn đời” (tr. 
1269). 

1 Sách Lễ Róma 1962, tr. 1248. 


Thang 9 
14/9 


(1) Latin: Protege, Domine, plebem tuam per signum sanctae 
Crucis ab ómnibus insidiis inimicórum Omnium: ut tibi gratam 
exhibeámus servitütem, et acceptábile fiat sacrifícium nostrum, 
allelúja. 


(2) English: Protect your people, O Lord, by the sign of the 
holy cross, from the attacks of all enemies; so that our service 
may be agreeable unto you and our sacrifice acceptable 
alleluia. 


(3) Việt: Lạy Chúa, xin Chúa dùng Thanh giá, báo vé dan Chúa 
chống với moi mưu mô thù dich, dé chúng con có gắng phụng 
sự đẹp lòng Chúa và lễ vật chúng con dâng được Chúa chấp 
nhận, alleluia". 


Thang 11 
01/11: Wis 3,1-3 


(1) Latin: Justorum animae in manu Dei sunt, et non tanget 
illos tormentum malltiae: visi sunt oculis insipientium mori: illi 
autem sunt in pace, alleluja. 


(2) English: The souls of the righteous are in the hand of 
God, and no malicious torment will ever touch them; in the 
eyes of the unwise, they seem to have died; but they are 
dwelling in peace, alleluia. 


7 Sach Lễ Róma 1962, tr. 1431. 


(3) Việt: Mạng sống người chính trực ở trong tay Thiên Chúa 
và không bị tội ác nào hành hạ. Họ như chết trước mặt kẻ điên 
dai, nhưng thực sự, họ vẫn sóng trong bình an, alleluia. 


02/11 

(1) Latin: Dómine Jesu Christe, Rex gloria, libera ánimas 
ómnium fidélium defunctórum de poenis inférni et de profundo 
lacu: libera eas de ore leónis, ne absórbeat eas tártarus, ne 
cadant in obscürum: sed sígnifer sanctus Michael repr^séntet 
eas in lucem sanctam: * Quam olim Abrahae promisisti et 
sémini ejus. Vs. Hóstias et preces tibi, Dómine, laudis 
offérimus: tu süscipe pro animábus illis, quarum hddie 
memóriam fácimus: fac eas, Dómine, de morte transíre ad 
vitam. * Quam olim Abrahae promisisti et sémini ejus. 


(2) English: O Lord Jesus Christ, King of glory, deliver the 
souls of all the departed faithful from the sufferings of hell and 
from the deep pit; deliver them from the mouth of the lion, may 
they not be swallowed up by hell, may they not fall into 
darkness; but may Saint Michael, the standardbearer, present 
them in holy light as you promised long ago to Abraham and 
his descendants. Vs. We offer our sacrifices and our prayers to 
you, O Lord; receive them for the souls that we are 
remembering today; O Lord, make them pass from death into 
life as you promised long ago to Abraham and his descendants. 


(3) Việt: Lay Chúa Gié-su Ki-tô, Vua vinh hién, xin cứu các 
linh hồn moi giáo hữu dà lia trần, được thoát hinh khó hóa 
ngục, thoát vực sâu vô tan. Xin cứu họ thoát miệng su tử, đừng 


78 Sach Lễ Róma 1962, tr. 1534. 


dé ho bi vui dap trong vuu thám, đừng để họ sa chốn tối tăm, 
nhưng xin cho thánh Micae cầm cờ đưa họ vào ánh sáng, ánh 
sáng Chúa đã hứa cho Abraham và con cháu Người. Xin chúa 
nhận lễ vật và lời ca tụng chúng con dâng, dé chỉ cho những 
linh hồn mà hôm nay chúng con cầu nguyện. Xin cho họ từ cõi 
chết trở về nguồn sống, nguồn sống Chúa đã hứa cho Abraham 
và con cháu Người”. 


9/11: (I Chron 29,17-18) 

(1) Latin: Domine Deus, in simplicitate cordis mei laetus 
óbtuli univérsa; et pópulum tuum, qui repertus est, vidi cum 
ingénti gáudio: Deus Israel, custódi hanc voluntátem, Dómine 
Deus. 


(2) English: O Lord God, in the simplicity of my heart I have 
joyfully offered all things; and I have beheld with immense joy 
your people gathered here. God of Israel, preserve this good 
intention, O Lord God. 


(3) Việt: Lạy Chúa là Chúa con, con vui mừng dâng lên Chúa 
thánh lễ này với lòng đơn sơ thành thực và vui mừng vì thấy 
dân chúng tụ hợp ở đây. Lay Chúa Israel, xin gìn gitr lòng trung 
thành của chúng con, lay Thiên Chúa của con®. 


Tháng 12 


08/12: Le 1,28 
(1) Latin: Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta 
tu in muliéribus, alleluja. 


? Sách Lé Róma 1962, tr. 1628. 
80 Sách Lễ Róma 1962, tr. 1542. 


(2) English: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. 
Blessed art thou amongst women, alleluia. 


(3) Việt: Kính mừng Maria dày ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng 
Ba; Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, alleluia'. 


8! Sách Lễ Rôma 1962, tr. 1062. 


